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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   
               NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Khoa: CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

Học phần: CÔNG NGHỆ BẢO TRÌ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Lớp: 18C1_ BCN1   Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 



Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)


Câu 1. (2 điểm)
 a. Hãy cho biết nhiệm vụ của động cơ điện 1 pha 
 b. Hãy cho biết đặc điểm của động cơ 1 pha
Câu 2. (3 điểm)

 a. Hãy cho biết những hư hỏng của động cơ điện 1 pha
b. Hãy cho biết bảo dưỡng bi đỡ trục rotor của động cơ điện 1 pha.
Câu 3. (3 điểm)

 a. Hãy cho biết các bước xác định đầu dây đối động cơ có 3 dây
b. Hãy trình bày về khái niệm vệ hệ thống thông gió

Câu 4. (2 điểm)
  Hãy trình bày phân loại  hệ thống thông gió theo hướng chuyển động của gió.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2018– 2019
                            Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Khoa: CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

Học phần: CÔNG NGHỆ BẢO TRÌ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Lớp: 18C1_ BCN1   Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 



Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)
Câu 1. (2 điểm)

a. Nhiệm vụ của động cơ điện 1 pha 

Biến đổi điện năng thành cơ năng truyền mômen đến các máy công tác dùng trong sản xuất nông nghiệp.

b. Đặc điểm của động cơ 1 pha

+ Sử dụng nguồn 1 pha 2 dây ( L, N )

+ Có công suất bé (từ vài walt đến 5HP)

+ Nếu động cơ có một cuộn dây chỉ tạo ra từ trường đập mạch vì vậy không tạo ra    momen quay và dẫn đến rotor không quay.
Câu 2. (3 điểm)

a. Những hư hỏng của động cơ điện 1 pha

+ Không khởi động được động cơ hoặc động cơ quay chậm do hỏng tụ điện 

       + Động cơ hoạt động có tiếng ồn lớn do bi đỡ trục mòn hoặc vỡ. 

       + Động cơ không hoạt động do hỏng stator, rotor. 
b. Bảo dưỡng bi đỡ trục rotor của động cơ điện 1 pha.

+.Tháo nắp trước 
   Dùng tuốcnơvít tháo các vít bắt nắp trước với stator 

+ Tháo nắp sau 
   Dùng tuốcnơvít tháo nắp hộp bảo vệ quạt gió 

   Dùng tuốcnơvít tháo các vít bắt nắp sau với stator 
+ Tháo nắp chắn mỡ ổ bi
  Dùng dụng cụ chuyên dùng cạy nắp chắn mỡ ra khỏi áo bi. 

  Chú ý vị trí cạy và tránh biến dạng nắp chắn mỡ 
 + Làm sạch ổ bi 
   Dùng giẻ lau làm sạch bên trong và bên ngoài ổ bi, làm sạch mỡ cũ.

 + Tra mỡ mới vào ổ bi 
 Vừa bôi mỡ vừa ép chặt mỡ vào trong vòng bi 

       +Lắp nắp chắn mỡ ổ bi

   Đặt nắp chắn mỡ vào ổ bi đúng chiều 

   Dùng tay ép đều nắp chắn mỡ vào ổ bi sao cho nắp chắn mỡ vào khớp với áo bi. 

 + Lắp nắp trước 
    Dùng tuốcnơvít siết chặt các vít bắt nắp trước với stator.
Câu 3. (3 điểm)

a. Các bước xác định đầu dây đối động cơ có 3 dây và vẽ hình minh họa.
 Bước 1: Dùng đồng hồ VOM đo 3 cặp điện trở của 3 đầu dây
 Bước 2: Cặp dây có điện trở lớn nhất là 2 dây R,S  => dây còn lại là dây C
 Bước 3: So sánh điện trở của dây C với 2 dây còn lại, dây nào có điện trở nhỏ là R, dây có điện trở lớn là S.
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b. Khái niệm vệ hệ thống thông gió
Một hệ thống thông gió là một hệ thống giúp không khí trong lành lưu thông trong một không gian hoặc một khoảng không gian giới hạn và loại bỏ không khí bị ô nhiễm. Nó được sử dụng tại các môi trường khác nhau, bao gồm cả trong gia đình và nơi làm việc. Hệ thống này có nhiều mục đích sử dụng bao gồm việc duy trì độ ẩm và nhiệt độ ổn định, loại bỏ không khí bụi bẩn và chất gây dị ứng, cung cấp, trao đổi khí O2 và CO2.
Câu 4. (2 điểm)

Theo hướng chuyển động của gió người ta chia ra các loại sau:
Thông gió kiểu thổi: Thổi không khí sạch vào phòng và không khí trong phòng thải ra bên ngoài qua các khe hở của phòng nhờ chênh lệch cột áp. Phương pháp thông gió kiểu thổi có ưu điểm là có thể cấp gió đến các vị trí cần thiết, nơi tập trung nhiều người, hoặc nhiều nhiệt thừa, ẩm thừa, tốc độ gió luân chuyển thường lớn. Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này là áp suất trong phòng là dương nên gió tràn ra mọi hướng, do đó có thể tràn vào các khu vực không mong muốn.

Thông gió kiểu hút: Hút xả không khí bị ô nhiễm ra khỏi phòng và không khí bên ngoài tràn vào phòng theo các khe hở hoặc cửa lấy gió tươi nhờ chênh lệch cột áp. Thông gió kiểu hút xả có ưu điểm là có thể hút trực tiếp không khí ô nhiễm tại nơi phát sinh, không cho phát tán ra trong phòng, lưu lượng thông gió nhờ vậy không yêu cầu quá lớn, nhưng hiệu quả cao. Tuy nhiên phương pháp này cũng có nhược điểm là gió tuần hoàn trong phòng rất thấp, hầu như không có sự tuần hoàn đáng kể, mặt khác không khí tràn vào phòng tương đối tự do, do đó không kiểm soát được chất lượng gió vào phòng, không khí từ những vị trí không mong muốn có thể tràn vào.

Thông gió kết hợp: Kết hợp cả hút xả lẫn thổi vào phòng, đây là phương pháp hiệu quả. Thông gió kết hợp giữa hút xả và thổi  gồm hệ thống quạt hút và thổi. Vì vậy có thể chủ động hút không khí ô nhiễm tại những vị trí phát sinh chất độc và cấp vào những vị trí yêu cầu gió tươi lớn nhất. Phương pháp này có tất cả các ưu điểm của  hai phương pháp nêu trên, nhưng loại trừ các nhược điểm của hai kiểu cấp gió đó. Tuy nhiên phương pháp kết hợp có nhược điểm là chi phí đầu tư cao hơn.
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